	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 161 /SCT-QLTM
	[bookmark: _GoBack]Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 7 năm 2025

	V/v báo cáo tình hình 
kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 6 tháng đầu năm 2025

	


                 
Kính gửi:  Các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ;  Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá; Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá, trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2025 theo nội dung sau:
1. Báo cáo thống kê sản lượng, loại sản phẩm thuốc lá kinh doanh, tình hình kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá của đơn vị theo mẫu tại Phụ lục số 8, 9, 70 của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 và Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT (đính kèm).
	Nội dung báo cáo gửi về Sở Công Thương trước ngày 25/7/2025, đồng gửi file mềm về địa chỉ email: lhlhoa-sct@quangngai.gov.vn; điện thoại liên hệ: 0903066299. Đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
	KT. GIÁM ĐỐC

	- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Hùng);
- Lưu: VT, QLTM.
	PHÓ GIÁM ĐỐC




                     Võ Quốc Hùng


[bookmark: bookmark=id.gjdgxs][bookmark: bookmark=id.30j0zll]Phụ lục 8
(Kèm theo Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương)

	TÊN NHÀ CUNG CẤP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------------------

	Số: …..BC-…
	............., ngày...... tháng....... năm 20.........


BÁO CÁO 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
[bookmark: bookmark=id.1fob9te](6 tháng đầu năm ….(hoặc 6 tháng cuối năm……..); cả năm ……..)
                                    Kính gửi: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương;
                                         Sở Công Thương ……….(nơi doanh nghiệp đặt trụ sở).
TÊN NHÀ CUNG CẤP:
Đã được Bộ Công Thương/Sở Công Thương cấp Giấy phép…số… ngày…tháng…năm 
Trụ sở tại:
Điện thoại: …………..Fax: ………………
	STT
	Tên thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá
	Trụ sở chính
 
 
	Địa bàn bán
	TL không đầu lọc
	TL đầu lọc bao mềm
	TL đầu lọc bao cứng
	Tổng cộng

	
	
	
	
	Số lượng
(1000 bao)
	Trị giá
(1000 VNĐ)
	Số lượng
(1000 bao)
	Trị giá
(1000 VNĐ)
	Số lượng
(1000 bao)
	Trị giá
(1000
VNĐ)
	Số lượng
(1000 bao)
	Trị giá
(1000 VNĐ)

	I.
	THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG MỤC (I)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.
	THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG MỤC (II)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG MỤC (III)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG MỤC (I) + (II) + (III)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
………………………………………………………………………………………………….
Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chị trách nhiệm trước pháp luật./.
	 Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)


 
Phụ lục 9
(Kèm theo Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương)

	TÊN NHÀ CUNG CẤP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------------------

	Số: …/BC-…
	............., ngày...... tháng....... năm 20.........


BÁO CÁO 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THEO NHÃN HIỆU SẢN PHẨM THUỐC LÁ
[bookmark: bookmark=id.3znysh7](6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm….); cả năm …….)
            Kính gửi: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương;
                                         Sở Công Thương …… (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở).
TÊN NHÀ CUNG CẤP:
Đã được Bộ Công Thương/Sở Công Thương cấp Giấy phép…số…ngày…tháng…năm 
Trụ sở tại:
Điện thoại: ………… Fax: ………………
	STT
	Nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá
	TL không đầu lọc
	TL đầu lọc bao mềm
	TL đầu lọc bao cứng
	Tổng cộng

	
	
	Số lượng
(1000 bao)
	Trị giá 
(1000 VNĐ)
	Số lượng
(1000 bao)
	Trị giá 
(1000 VNĐ)
	Số lượng
(1000 bao)
	Trị giá 
(1000 VNĐ)
	Số lượng
(1000 bao)
	Trị giá 
(1000 VNĐ)

	I. Nhãn quốc tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Nhãn trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chị trách nhiệm trước pháp luật./.
	 Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 70
(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương)

	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------------------

	Số: …../201…/BC-…
	............., ngày...... tháng....... năm 20.........


 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN 
SẢN PHẨM THUỐC LÁ
[bookmark: bookmark=id.2et92p0](6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..)
Kính gửi: Sở Công Thương.......(nơi thương nhân đạt trụ sở)
Tên thương nhân...
Trụ sở tại.....
Điện thoại......Fax...
Số Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm ….
Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm ….(nếu có)
	I
	Tình hình phân phối sản phẩm thuốc lá

	STT
	Mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối
	Tồn kho trong kỳ
	Mua vào trong kỳ
	Bán ra trong kỳ

	
	
	Số lượng
(1.000 bao)
	Trị giá 
(1.000 VNĐ)
	Số lượng
(1.000 bao)
	Trị giá
(1.000 VNĐ)
	Số lượng
(1.000 bao)
	Trị giá
(1.000 VNĐ)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi tiết tình hình bán hàng tại các tỉnh, thành phố

	STT
	Mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối
	Tỉnh....
	Tỉnh....
	Tỉnh....

	
	
	Số lượng
(1.000 bao)
	Trị giá
(1.000 VNĐ)
	Số lượng
(1.000 bao)
	Trị giá
(1.000 VNĐ)
	Số lượng
(1.000 bao)
	Trị giá
(1.000 VNĐ)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.
	Chi tiết tình hình bán hàng tại các địa điểm bán lẻ

	STT
	Địa chỉ, điện thoại của các địa điểm bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	Tồn kho trong kỳ
	Mua vào trong kỳ
	Bán ra trong kỳ

	
	
	Số lượng
(1.000 bao)
	Trị giá
(1.000 VNĐ)
	Số lượng
(1.000 bao)
	Trị giá
(1.000 VNĐ)
	Số lượng
(1.000 bao)
	Trị giá
(1.000 VNĐ)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


IV. Kiến nghị, đề xuất...
 
	Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)


 











 
 

6

